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A. QUẦN XÃ SINH VẬT
I- KHÁI NIỆM VỀ QUẦN XÃ SINH VẬT

1-  Khái niệm

- là tập hợp các QT sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như 1 thể thống nhất.

2- Ví dụ minh hoạ

- Quần xã  rừng mưa nhiệt đới, quần xã biển, quàn xã đồng lúa.
II- MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ

1- Đặc trưng về thành phần loài

- Độ đa dạng:  Chỉ mức độ phong phú về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong QX.

+ Độ đa dạng cao : QX rừng mưa nhiệt đới

+ Độ đa dạng thấp: QX sa mạc

- Loài ưu thế và loài đặc trưng
+ Loài ưu thế: là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có SL cá thể nhiều, sinh khối lớn và hoạt động mạnh.

Ví dụ: Tv có hạt là loài ưu thế của QX trên cạn.

+ Loài đặc trưng: là loài chỉ có ở 1 quần xã nào đó hoặc số lượng nhiều hơn hẳn và có vai trò quan trọng hơn so với các loài khác. 

Ví dụ: QT cọ của QX đồi phú thọ,  QT cây tràm ở rừng u minh

2- Đặc trưng về sự phân bố không gian 

- Phân bố theo chiều thẳng đứng: 

VD: sự phân tầng của của rừng mưa nhiệt đới và ao nuôi cá.

- Phân bố theo chiều ngang:

VD: Quần xã biển và quần xã núi

III- QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT

1- Các mối quan hệ sinh thái

a- Quan hệ hỗ trợ

- Cộng sinh: cả 2 bên cùng có lợi và bắt buộc.

VD: Trùng roi sống trong ruột mối, nấm và vi khuẩn.

- Hợp tác: cả hai bên cùng có lợi nhưng không bắt buộc.

VD: chim sáo và trâu rừng, lưon biển và cá nhỏ...

- Hội sinh: 1 bên có lợi và 1 bên không có lợi cũng không có hại gì.

VD:  phong lan sống trên cây gỗ.

b- Quan hệ đối kháng

 - Cạnh tranh: báo và hổ

-  Kí sinh: cây tầm gửi trân thân cây gỗ

- Ức chế cảm nhiễm:  Tảo giáp nở hoa gây hiện tượng thuỷ triều đỏ gây chết hàng loạt các loài tôm, cua, cá.

- Sinh vật này ăn sinh vật khác: Bò ăn cỏ, hổ ăn thỏ, cây nắp ấm bắt ruồi..

2- Hiện tượng khống chế sinh học

- Khái niệm: SGK

- Ý nghĩa: sử dụng thiên địch để phòng trừ sâu hại.
B. HỆ SINH THÁI

I- KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI

- HST bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh.

- Trong đó, các sinh vật tác động qua lại với  nhau và với các của thành phần của sinh cảnh --> một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

II- CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC CỦA 

HỆ SINH THÁI

- Thành phần vô sinh (sinh cảnh) : 

+ Khí hậu

+Chất vô cơ

+ Chất hữu cơ

- Thành phần hữu sinh (quần xã): 

+ Sinh vật sản xuất: thực vật và 1 số VSV tự dưỡng.

+ Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn động vật, dộng vật ăn thịt..

+ Sinh vật phân giải: VK, nấm, giun, sâu bọ

BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Trong quần xã sinh vật có bao nhiêu mối quan hệ dưới đây?

I. quan hệ giữa các cá thể cùng loài        II. quan hệ giữa các cá thể khác loài

III. quan hệ giữa các cá thể sinh vật với môi trường

A. 0                           B. 1                          C. 2                       D. 3
Câu 2: Các đặc trưng cơ bản của quần xã là

A. thành phần loài, tỉ lệ nhóm tuổi, mật độ

B. độ phong phú, sự phân bố các cá thể trong quần xã

C. thành phần loài, sức sinh sản và sự tử vong

D. thành phần loài, sự phân bố không gian trong quần xã

Câu 3: Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã thể hiện

A. độ nhiều

B. độ đa dạng

C. độ thường gặp

D. sự phổ biến

Câu 4: Trong quan hệ giữa 2 loài, có ít nhất 1 loài bị hại thì đó là mối quan hệ nào sau đây?

A. quan hệ hỗ trợ                      B. quan hệ đối kháng           

C. quan hệ hợp tác                    D. quan hệ hội sinh

Câu 5: Quần xã là

A. một tập hợp các sinh vật cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định.

B. một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian và thời gian xác định, gắn bó với nhau như 1 thể thống nhất và có cấu trúc tương đối ổn định.

C. một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong 1 khu vực, vào 1 thời điểm nhất định.

D. một tập hợp các quần thể khác loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm nhất định.

Câu 6: Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã cho

A. số lượng cá thể nhiều

B. sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh

C. có khả năng tiêu diệt các loài khác

D. số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc hoạt động mạnh

Câu 7: Ý nghĩa của sự phân tầng trong quần xã là

A. làm tăng khả năng sử dụng nguồn sống, do các loài có nhu cầu ánh sáng khác nhau

B. làm tiết kiệm diện tích, do các loài có nhu cầu nhiệt độ khác nhau

C. làm giảm sự cạnh tranh nguồn sống giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống

D. giúp các loài thích nghi với các điều kiện sống khác nhau

Câu 8: Loài nào sau đây có thể cộng sinh với nấm hình thành địa y?

A. hải quỳ        B. vi khuẩn lam              C. rêu                            D. tôm

Câu 9: Con ve bét hút máu trâu, bò là thể hiện mối quan hệ nào?

A. Kí sinh              B. Sinh vật này ăn sinh vật khác             C. Cộng sinh           D. Đối địch

Câu 10: Quan hệ giữa lươn biển và cá nhỏ thuộc mối quan hệ nào?

A. hội sinh                          B. cộng sinh

C. cạnh tranh                     D. hợp tác

Câu 11: Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ

B. sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh vật phân giải

C. sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải

D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải
Câu 12: Hệ sinh thái bao gồm

A. quần xã sinh vật và sinh cảnh

B. tác động của các nhân tố vô sinh lên các loài

C. các loài quần tụ với nhau tại 1 không gian xác định

D. các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI TIẾT SAU

1. Phân biệt chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Có những loại chuỗi thức ăn nào? Mỗi loại lấy 1 ví dụ minh họa.

2. Thế nào là bậc dinh dưỡng cấp 1,2, 3...?

3.  Trong chu trình Cacbon: 

-  C đi vào chu trình dưới dạng nào? 

- Con đường C từ môi trường vào quần xã sinh vật.

- Con đường C từ quần xã trở lại môi trường.

- Có phải toàn bộ C đi vào trong chu trình không?

4. Năng lượng được truyền như thế nào qua các bậc dinh dưỡng? Giải thích.
5.Thế nào là hiệu suất sinh thái? Tại sao chuỗi thức ăn thường không kéo dài quá 6 mắt xích?
